 (Mẫu 01)
   UBND HUYỆN PHONG ĐIỀN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
I. DANH SÁCH ĐOÀN THAM DỰ GIẢI
	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ của Đoàn
	Nam
	Đơn vị
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	1
	Phạm Bá Thành
	Trưởng đoàn
	x
	Phòng GD&ĐT
	

	2
	Lê Ngọc Khương
	Phó đoàn
	x
	Phòng GD&ĐT
	

	3
	Nguyễn Huy Hùng
	Thành viên
	x
	Phòng GD&ĐT
	


II. DANH SÁCH TRỌNG TÀI CỬ THAM GIA ĐIỀU HÀNH GIẢI:
	Stt
	Họ và tên
	Trường
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Văn Kỳ
	THCS Phú Thạnh
	

	2
	Nguyễn Minh sơn
	TH Trần Quốc Toản
	


                                                   * Họp tổ trọng tài: 14 giờ 00 ngày 12/5/2017, Trường THPT chuyên Quốc Học
                                                   * Điều hành Giải: vào lúc 7 giờ 00, ngày 20/5/2017 (01 ngày)
III. DANH SÁCH ĐĂNG KÍ THI ĐẤU: NAM

          1. Nhóm lứa tuổi lớp 4, lớp 5 
	Stt
	Họ và tên
	Trường
	Lớp
	Nội dung thi đấu

bơi tự do
	Cự li thi đấu

25m
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Văn Trung Hiếu
	TH Vân Trình
	5
	x
	x
	

	2
	Nguyễn Tâm Đức
	Tiểu học Phong Hải
	4/2
	x
	x
	

	3
	Phạm Văn Chủng
	Trường TH Trạch Phổ
	5
	x
	x
	

	4
	Đỗ Thuyên
	TH Điền Lộc
	5/1
	x
	x
	


                 2. Nhóm lứa tuổi lớp 6, lớp 7
	Stt
	Họ và tên
	Trường
	Lớp
	Nội dung thi đấu
	Cự li thi đấu
	Ghi chú

	
	
	
	
	Tự do
	Ếch
	Tiếp sức
	25m
	50m
	

	1
	HỒ ĐĂNG TRIỀU VỸ
	THCS PHONG HẢI
	6/1
	X
	
	X
	X
	
	

	2
	HOÀNG PHƯƠNG VƯƠNG
	THCS PHONG HẢI
	7/2
	X
	
	X
	
	X
	


	3
	Nguyễn Trọng Quyết
	THCS ĐIỀN LỘC
	6/2
	
	X
	
	X
	
	

	4
	Lê Phước Thạnh
	THCS Phong Bình
	6/1
	
	x
	
	
	x
	


                 3. Nhóm lứa tuổi lớp 8, lớp 9
	Stt


	Họ và tên
	Trường
	Lớp
	Nội dung thi đấu
	Cự li thi đấu
	Ghi chú

	
	
	
	
	Tự do
	Ếch
	Tiếp sức
	25m
	50m
	100m
	

	1
	NGUYỄN TRỌNG HOÀNG
	THCS PHONG HẢI
	9/1
	X
	
	X
	X
	
	
	

	2
	Nguyễn Văn Rôn
	THCS ĐIỀN LỘC
	8/2
	X
	
	
	
	
	X
	

	3
	Nguyễn Hồ Hải triều
	THCS PHONG HẢI
	9/1
	X
	
	X
	
	X
	
	

	4
	Lê Văn Bình
	THCS Phong Bình
	8/1
	
	X
	
	X
	
	
	

	5
	Nguyễn Đức Thịnh
	THCS Phong Bình
	8/3
	
	X
	
	
	X
	
	


IV. DANH SÁCH ĐĂNG KÍ THI ĐẤU: NỮ
          1. Nhóm lứa tuổi lớp 4, lớp 5 

	Stt
	Họ và tên
	Trường
	Lớp
	Nội dung thi đấu

Bơi tự do
	Cự li thi đấu

25m
	Ghi chú

	1
	Phùng Thị Tuyết Lam
	Tiểu học Phong Hải
	4/1
	x
	x
	

	2
	Võ Thị Thơm
	Trường TH Trạch Phổ
	5
	x
	x
	

	3
	Phan Thị Thùy Sương
	TH Điền Lộc
	5
	x
	x
	


               2. Nhóm lứa tuổi lớp 6, lớp 7

	Stt
	Họ và tên
	Trường
	Lớp
	Nội dung thi đấu
	Cự li thi đấu
	Ghi chú

	
	
	
	
	Tự do
	Ếch
	Tiếp sức
	25m
	50m
	

	1
	Nguyễn Thị Thanh
	THCS Điền Lộc
	7/3
	
	x
	
	x
	
	

	2
	Nguyễn Thị Lan Anh
	THCS Phong Bình
	6/1
	x
	
	
	
	x
	

	3
	HOÀNG THỊ UYỂN NHƯ
	THCS PHONG HẢI
	6/1
	
	
	X
	
	
	

	4
	HOÀNG THỊ MỸ DUYÊN
	THCS PHONG HẢI
	6/2
	
	
	X
	
	
	


                 3. Nhóm lứa tuổi lớp 8, lớp 9

	Stt


	Họ và tên
	Trường
	Lớp
	Nội dung thi đấu
	Cự li thi đấu
	Ghi chú

	
	
	
	
	Tự do
	Ếch
	Tiếp sức
	25m
	50m
	100m
	

	1
	Nguyễn Thị Quỳnh Thi
	THCS Điền Lộc
	8/2
	
	x
	
	x
	
	
	

	2
	Nguyễn  Thị Hồng Nhung
	THCS Phong Bình
	9/1
	x
	
	
	x
	
	
	

	3
	MAI NGUYỄN THẢO UYÊN
	THCS PHONG HẢI
	9/3
	x
	
	X
	
	x
	
	

	4
	Nguyễn Thị Trà My
	THCS PHONG HẢI
	9/3
	X
	
	x
	
	
	x
	


   Danh sách này gồm có 24 vận động viên./.

Phong Điền, ngày 25  tháng 4 năm 2017
KT. TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                                        (Đã ký)
PHẠM BÁ THÀNH
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